
DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         tháng      năm 2026 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH  

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực thừa hành viên cấp thành phố 

1  

Công nhận 

tương 

đương đào 

tạo nghiệp 

vụ Thừa 

hành viên    

- Đối với Sở 

Tư pháp: 

Trong thời 

hạn 15 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ. 

- Đối với Chủ 

tịch Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh: Trong 

thời hạn 05 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

nhận được 

văn bản và hồ 

sơ đề nghị 

công nhận 

tương đương 

đào tạo 

nghiệp vụ 

Thừa hành 

viên của Sở 

Tư pháp.  

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

thành 

phố, xã, 

phường. 

Mức độ: 

Toàn 

trình. 

Không 

 

- Nghị định số 

151/2026/NĐ-CP ngày 

13/5/2026 của Chính 

phủ quy định về tổ chức 

và hoạt động của văn 

phòng thi hành án dân 

sự, Thừa hành viên 

(Khoản 5 Điều 5). 

- Thông tư số 

08/2026/TT-BTP ngày 

16/5/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thi hành Nghị định số 

151/2026/NĐ-CP ngày 

13/5/2026 của Chính 

phủ quy định về tổ chức 

và hoạt động của văn 

phòng thi hành án dân 

sự, Thừa hành viên 

(Điều 4). 

- Thông tư số 

09/2025/TT-BTP ngày 

16/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Văn 



2 
 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân 

thuộc Ủy ban nhân dân 

xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực tư pháp 

(Điều 7). 

2  

Bổ nhiệm 

Thừa hành 

viên  

- Đối với Sở 

Tư pháp: 

Trong thời 

hạn 15 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ. - Đối 

với Chủ tịch 

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh: 

Trong thời 

hạn 05 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận 

được văn bản 

và hồ sơ đề 

nghị bổ nhiệm 

Thừa hành 

viên của Sở 

Tư pháp. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

thành 

phố, xã, 

phường. 

Mức độ: 

Toàn 

trình.  

800.000đ/hồ 

sơ 

- Nghị định số 

151/2026/NĐ-CP ngày 

13/5/2026 của Chính 

phủ quy định về tổ chức 

và hoạt động của văn 

phòng thi hành án dân 

sự, Thừa hành viên 

(Điều 8). 

- Thông tư số 

08/2026/TT-BTP ngày 

16/5/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thi hành Nghị định số 

151/2026/NĐ-CP ngày 

13/5/2026 của Chính 

phủ quy định về tổ chức 

và hoạt động của văn 

phòng thi hành án dân 

sự, Thừa hành viên 

(Mẫu số TP-THV-07 

Phụ lục II). 

- Thông tư số 

223/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định tiêu 

chuẩn, điều kiện hành 

nghề Thừa phát lại; phí 

thẩm định điều kiện 

thành lập, hoạt động Văn 

phòng Thừa phát lại 

(Điều 2, Điều 4). 

- Thông tư số 



3 
 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

05/2021/TT-BTC ngày 

20/01/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 

223/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định tiêu 

chuẩn, điều kiện hành 

nghề Thừa phát lại; phí 

thẩm định điều kiện 

thành lập, hoạt động Văn 

phòng Thừa phát lại” 

(khoản 1, khoản 2 Điều 

1). 

- Thông tư số 

09/2025/TT-BTP ngày 

16/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân 

thuộc Ủy ban nhân dân 

xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực tư pháp 

(Điều 7). 

3  

Miễn nhiệm 

Thừa hành 

viên 

 

*Trường hợp 

miễn nhiệm 

theo nguyện 

vọng cá nhân: 

 - Đối với Sở 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

Không 

 - Nghị định số 

151/2026/NĐ-CP ngày 

13/5/2026 của Chính 

phủ quy định về tổ chức 

và hoạt động của văn 



4 
 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Tư pháp: 

Trong thời 

hạn 10 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ. 

- Đối với Chủ 

tịch Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh: Trong 

thời hạn 05 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

nhận được đề 

nghị của Sở 

Tư pháp. 

*Trường hợp 

bị miễn 

nhiệm: 

- Đối với Sở 

Tư pháp: 

Trong thời 

hạn 15 ngày 

làm việc kể từ 

ngày có căn 

cứ quy định 

tại khoản 3 

Điều 11 Nghị 

định số 

151/2026/NĐ-

CP.  

- Đối với Chủ 

tịch Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh: Trong 

thời hạn 05 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

thành 

phố, xã, 

phường. 

Mức độ: 

Toàn 

trình.  

phòng thi hành án dân 

sự, Thừa hành viên 

(Điều 11). 

- Thông tư số 

08/2026/TT-BTP ngày 

16/5/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thi hành Nghị định số 

151/2026/NĐ-CP ngày 

13/5/2026 của Chính 

phủ quy định về tổ chức 

và hoạt động của văn 

phòng thi hành án dân 

sự, Thừa hành viên 

(Mẫu TP-THV-08 Phụ 

lục II). 

- Thông tư số 

09/2025/TT-BTP ngày 

16/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân 

thuộc Ủy ban nhân dân 

xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực tư pháp 

(Điều 7).  
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TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhận được đề 

nghị của Sở 

Tư pháp. 

4  

Bổ nhiệm 

lại Thừa 

hành viên 

- Đối với Sở 

Tư pháp: 

Trong thời 

hạn 15 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ. - Đối 

với Chủ tịch 

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh: 

Trong thời 

hạn 05 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận 

được văn bản 

và hồ sơ đề 

nghị bổ nhiệm 

Thừa hành 

viên của Sở 

Tư pháp.  

- Thời gian 

xác minh 

không quá 30 

ngày kể từ 

ngày có văn 

bản yêu cầu 

xác minh; và 

không tính 

vào thời hạn 

xem xét, 

quyết định bổ 

nhiệm lại 

Thừa hành 

viên. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

thành 

phố, xã, 

phường. 

Mức độ: 

Toàn 

trình.  

500.000đ/hồ 

sơ. 

 

 - Nghị định số 

151/2026/NĐ-CP ngày 

13/5/2026 của Chính 

phủ quy định về tổ chức 

và hoạt động của văn 

phòng thi hành án dân 

sự, Thừa hành viên 

(Điều 12). 

- Thông tư số 

08/2026/TT-BTP ngày 

16/5/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thi hành Nghị định số 

151/2026/NĐ-CP ngày 

13/5/2026 của Chính 

phủ quy định về tổ chức 

và hoạt động của văn 

phòng thi hành án dân 

sự, Thừa hành viên 

(Mẫu số TP-THV-09 

Phụ lục II). 

- Thông tư số 

05/2021/TT-BTC ngày 

20/01/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 

223/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định tiêu 

chuẩn, điều kiện hành 

nghề Thừa phát lại; phí 

thẩm định điều kiện 

thành lập, hoạt động Văn 

phòng Thừa phát lại” 
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TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(khoản 1, khoản 2 Điều 

1). 

- Thông tư số 

09/2025/TT-BTP ngày 

16/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân 

thuộc Ủy ban nhân dân 

xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực tư pháp 

(Điều 7). 

5  

Đăng ký tập 

sự hành nghề 

Thừa hành  

viên 

 

Trong thời 

hạn 03 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

thành 

phố, xã, 

phường. 

Mức độ: 

Toàn 

trình.  

Không 

 

- Nghị định số 

151/2026/NĐ-CP ngày 

13/5/2026 của Chính 

phủ quy định về tổ chức 

và hoạt động của văn 

phòng thi hành án dân 

sự, Thừa hành viên 

(Điều 6). 

- Thông tư số 

08/2026/TT-BTP ngày 

16/5/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thi hành Nghị định số 

151/2026/NĐ-CP ngày 

13/5/2026 của Chính 

phủ quy định về tổ chức 

và hoạt động của văn 

phòng thi hành án dân 

sự, Thừa hành viên 

(Mẫu TP-THV-02 Phụ 

lục II). 
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TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 

09/2025/TT-BTP ngày 

16/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân 

thuộc Ủy ban nhân dân 

xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực tư pháp 

(Điều 7).  

6  

Thay đổi nơi 

tập sự hành 

nghề Thừa 

hành viên 

 

Trong thời 

hạn 02 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

văn bản đề 

nghị thay đổi 

nơi tập sự 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

thành 

phố, xã, 

phường. 

Mức độ: 

Toàn 

trình.  

Không 

 - Nghị định số 

151/2026/NĐ-CP ngày 

13/5/2026 của Chính 

phủ quy định về tổ chức 

và hoạt động của văn 

phòng thi hành án dân 

sự, Thừa hành viên 

(Khoản 2 Điều 6). 

- Thông tư số 

08/2026/TT-BTP ngày 

16/5/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thi hành Nghị định số 

151/2026/NĐ-CP ngày 

13/5/2026 của Chính 

phủ quy định về tổ chức 

và hoạt động của văn 

phòng thi hành án dân 

sự, Thừa hành viên 

(Điều 11; Mẫu TP-THV-

03 Phụ lục II). 

- Thông tư số 

09/2025/TT-BTP ngày 
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TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

16/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân 

thuộc Ủy ban nhân dân 

xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực tư pháp 

(Điều 7).  

7  

Đăng ký 

hành nghề và 

cấp Thẻ 

Thừa hành 

viên  

 

Trong thời 

hạn 05 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ. 

 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

thành 

phố, xã, 

phường. 

Mức độ: 

Toàn 

trình.  

Không 

- Nghị định số 

151/2026/NĐ-CP ngày 

13/5/2026 của Chính 

phủ quy định về tổ chức 

và hoạt động của văn 

phòng thi hành án dân 

sự, Thừa hành viên 

(Khoản 1, 2 và 3 Điều 

13). 

- Thông tư số 

08/2026/TT-BTP ngày 

16/5/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thi hành Nghị định số 

151/2026/NĐ-CP ngày 

13/5/2026 của Chính 

phủ quy định về tổ chức 

và hoạt động của văn 

phòng thi hành án dân 

sự, Thừa hành viên 

(Mẫu TP-THV-10 Phụ 

lục II). 

- Thông tư số 

09/2025/TT-BTP ngày 

16/6/2025 của Bộ trưởng 
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TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ Tư pháp hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân 

thuộc Ủy ban nhân dân 

xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực tư pháp 

(Điều 7). 

8  

Cấp lại 

Thẻ Thừa 

hành viên 

Trong thời 

hạn 03 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

thành 

phố, xã, 

phường. 

Mức độ: 

Toàn 

trình. 

Không 

- Nghị định số 

151/2026/NĐ-CP ngày 

13/5/2026 của Chính 

phủ quy định về tổ chức 

và hoạt động của văn 

phòng thi hành án dân 

sự, Thừa hành viên 

(Khoản 1, 2 và 3 Điều 

13). 

- Thông tư số 

08/2026/TT-BTP ngày 

16/5/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thi hành Nghị định số 

151/2026/NĐ-CP ngày 

13/5/2026 của Chính 

phủ quy định về tổ chức 

và hoạt động của văn 

phòng thi hành án dân 

sự, Thừa hành viên 

(Mẫu TP-THV-10 Phụ 

lục II). 

- Thông tư số 

09/2025/TT-BTP ngày 

16/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn 
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TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân 

thuộc Ủy ban nhân dân 

xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực tư pháp 

(Điều 7). 
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